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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm
Em lễ phép chào hỏi khi gặp thầy cô. Em tự giác 
hoàn thành các nhiệm vụ cô giao. Em chú ý không 
chạy trên cầu thang, ngoài hành lang và di chuyển 
nhẹ nhàng hơn.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 Đ Tự học & giải quyết vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 1 Kỹ năng đọc, đọc hiểu  Mức 2 Làm tròn số

 Mức 2 MRVT: Đội viên, ước mơ. So sánh  Mức 2 Bảng nhân, bảng chia 3 và 4

 Mức 2 Nói - đáp lời chúc mừng, nói về một nhân vật, đặt câu  Mức 2 Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm

 Mức 2 Chính tả đoạn và viết hoa địa danh, chính tả âm/vần  Mức 2 Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 

 Mức 2 Đoạn văn tả cuốn sách  Mức 1 Phép chia hết và phép chia có dư 

 Mức 2 Liên tưởng - Sơ đồ liên tưởng

Em nhận biết được cách làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm. 
Em có tiến bộ trong việc ghi nhớ bảng nhân, bảng chia 3 và 4. 
Em bước đầu làm quen với phép chia hết, phép chia có dư, cần 
luyện tập thêm để tính toán chính xác hơn. Em biết đặt tính theo 
hàng dọc, tuy nhiên còn quên cộng số nhớ. Em cần rèn cách 
xác định 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 của các nhóm đồ vật được chia 
thành các phần đều nhau.

Em có tiến bộ trong việc đọc văn bản. Em bước đầu nhận biết được 
hình ảnh so sánh và từ ngữ dùng để so sánh trong đoạn thơ, đoạn 
văn. Em viết được đoạn văn tả cuốn sách theo sự gợi ý của cô. Em 
cần luyện đọc thầm nhiều hơn để có thể hiểu được nội dung văn bản. 
Đồng thời, em cần luyện viết chữ ngay ngắn, đúng khoảng cách con 
chữ. 

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 2 Hoạt động kết nối xã hội của trường học

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 1  Mức 2 Truyền thống nhà trường 

Em có nhiều tiến bộ ở kỹ năng viết. Em sử dụng linh hoạt các từ vựng 
chủ đề Jobs (ambulance driver, chef, vet,...) và mẫu câu "I want to be 
... because ..." để nói về công việc mà em mơ ước. Em cần tập trung 
hơn trong giờ học và dành thời gian luyện thêm các dạng bài đọc 
hiểu, điền từ để cải thiện kỹ năng đọc. 

 Mức 2 Các hoạt động giữ an toàn và vệ sinh trường học

 Mức 2 Di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan ở địa phương

Em nhận biết được tên và ý nghĩa của một số hoạt động kết nối 
với xã hội của trường. Em nêu được các truyền thống của nhà 
trường như hát “Hiểu và thương”, sinh hoạt vòng tròn. Em nhận 
biết và thực hành được một số hoạt động giữ gìn vệ sinh trường 
học.

TIN HỌC Mức 2 CÔNG NGHỆ Mức 2

Em đã nhận biết được tệp, thư mục và thao tác tạo, xóa, đổi tên khá 
thành thạo. Em hạn chế thao tác lưu tệp sai vị trí. Em nên luyện thêm 
cách sắp xếp thư mục và tìm tệp để thao tác nhanh hơn nhé.

Em nêu được tác dụng và mô tả rõ các bộ phận chính của đèn 
học, biết cách điều chỉnh ánh sáng phù hợp khi học tập. Em nên 
tập thói quen điều chỉnh độ sáng và tắt đèn sau khi học để tiết 
kiệm điện.

BƠI - LẶN Mức 3  MỸ THUẬT Mức 2

Em đã thực hiện được kĩ thuật đạp chân ếch. Em học tập nghiêm túc. 
Em cần cải thiện phối hợp nhịp thở khi thực hiện động tác chân Ếch 
tốt hơn.

Em biết vẽ cảnh đẹp đêm Trung Thu với hoạt động rước đèn. 
Em tô màu cẩn thận, chi tiết. Em cần vẽ thêm các chi tiết phụ 
để thể hiện được không gian của bức tranh.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 2 ÂM NHẠC Mức 3

Em ghi nhớ được các động tác của đội hình đội ngũ nhưng còn lúng 
túng khi tập hợp. Em có ý thức học tập. Em cần rèn thêm phản xạ khi 
nghe hiệu lệnh.

Em tích cực và tương tác tốt trong giờ học. Em trình bày tốt các 
bài hát đã học, biết kết hợp gõ đệm theo nhịp. Em hoàn thành 
tốt bài đọc nhạc trên sáo Recorder và biết điều chỉnh lượng hơi 
phù hợp khi thổi sáo.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 1 SINH TỒN Mức 2

Em đã hiểu rằng cố gắng giúp mình tiến bộ. Em đang học cách không 
nản khi gặp việc khó. Em cần rèn kiên trì và tự nhủ “em có thể làm 
được” nhé.

Em thực hành bình đun siêu tốc đúng quy trình. Em tham gia 
nhóm tích cực và có nhiều đóng góp. Em cần rèn luyện kỹ năng 
quan sát bạn bè và giáo viên hơn.

VÕ THUẬT Mức 2 ĐẠO ĐỨC Mức 2

Em thực hiện đúng các động tác trong bài quyền 27 động tác. Em thể 
hiện tinh thần cầu tiến. Em nên rèn luyện kỹ thuật bài quyền 27 động 
tác nhiều hơn để khắc sâu kiến thức đã học. 

Em có ý thức tích cực, tự giác hoàn thành nhiệm vụ ở nhà đúng 
kế hoạch, có chất lượng. Em nhận biết được lợi ích của việc 
ham học hỏi.



Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


